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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
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     Thanh Hoá, ngày        tháng 6 năm 2023 

                                                               QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đoàn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên lớp K24B - ngành Ngôn 

ngữ Anh trình độ đại học; hình thức đào tạo: vừa làm vừa học (liên thông từ đại học)  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 09/6/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hồng Đức về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức; 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 30/11/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Hồng Đức về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 

09/06/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hồng Đức về việc Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Hồng Đức; 

 Căn cứ Kế hoạch số 406/KH-ĐHHĐ ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hồng Đức về thực tập tốt nghiệp của lớp đại học Ngôn ngữ Anh K24B; 

Căn cứ Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và Kế hoạch dạy học liên 

thông, vừa làm vừa học năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đoàn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên lớp K24B - ngành 

Ngôn ngữ Anh trình độ đại học hình thức đào tạo: vừa làm vừa học (liên thông từ đại 

học): (Có danh sách sinh viên, giảng viên hướng dẫn và địa điểm thực tập kèm theo);  

Thời gian thực tập: từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/7/2023 

Điều 2. Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức triển khai, 

theo dõi việc thực hiện kế hoạch của giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực tập. 

Điều 3 Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan, giảng viên hướng dẫn và sinh 

viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
    

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các địa điểm TT (để phối hợp thực hiện);                                                          

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDTX.                                                              
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Đậu Bá Thìn 



UBND TỈNH THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

DANH SÁCH SINH VIÊN 

Lớp K24B – ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học;  

Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học (liên thông từ đại học) đi thực tập tốt nghiệp 

 (Kèm theo QĐ số          /QĐ-ĐHHĐ ngày       /5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ) 

1 218702D503 Đoàn Thị Bích 15.08.1980 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

2 218702D509 Lê Hoàng Đức 01.02.1987 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

3 218702D527 Ngô Thị En Ny 18.08.1978 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

4 218702D530 Hoàng Văn Quý 20.05.1981 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginnin (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

5 218702D532 Lê Thành Sơn 20.10.1997 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

6 218702D533 Đinh Quang Toàn 22.08.1986 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

7 218702D534 Phạm Đức Toàn 15.10.1978 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

8 218702D535 Nguyễn Thanh Tú 08.10.1981 
Trung tâm Anh Ngữ New Beginning (Lô C65, MB1858 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) 
Đỗ Thị Loan 

9 218702D504 Lê Văn Cường 26.06.1984 
Trung tâm Tiếng Anh Amslink Thanh Hóa (Số 42A Triệu 

Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) 
Hoàng Thị Minh 

10 218702D514 Đỗ Văn Huân 13.7.1978 
Trung tâm Tiếng Anh Amslink Thanh Hóa (Số 42A Triệu 

Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) 
Hoàng Thị Minh 

11 218702D516 Trần Thanh Hùng 0903.1980 Trung tâm Tiếng Anh Amslink Thanh Hóa (Số 42A Triệu 

Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) 
Hoàng Thị Minh 

12 218702D518 Lê Kim Hưởng 17.11.1977 
Trung tâm Tiếng Anh Amslink Thanh Hóa (Số 42A Triệu 

Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) 
Hoàng Thị Minh 

13 218702D536 Hoàng Ngọc Tuấn 10.03.1984 
Trung tâm Tiếng Anh Amslink Thanh Hóa (Số 42A Triệu 

Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) 
Hoàng Thị Minh 



 

 

 

 

14 218702D511 Lê Bá Hải 03.01.1982 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Lê Thị Hương 

15 218702D512 Lê Trung Hiếu 06.12.1991 Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa) 
Lê Thị Hương 

16 218702D541 Nguyễn Thị Thủy 07.08.1981 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Lê Thị Hương 

17 218702D542 Đặng Quang Trung 26.03.1984 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Lê Thị Hương 

18 218702D546 Hoàng Anh Văn 10.05.1983 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Lê Thị Hương 

19 217702D602 Trương Sơn Anh 19.12.1996 
Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (Số 

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

20 218702D507 Bùi Xuân Chương 16.12.1978 
Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (Số 

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

21 218702D510 Nguyễn Trọng Giảng 20.02.1971 Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (Số 

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

22 218702D515 Ngô Đình Hùng 07.04.1968 
Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (Số 

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

23 218702D525 Mai Danh Minh 18.08.1990 
Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (Số 

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

24 218702D544 Nguyễn Trường 28.08.1985 
Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức (Số 

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thanh Minh 

25 218702D501 Lê Thị Phương Anh 15.02.1990 
Sở Ngoại vụ Thanh Hóa (Số 42, phố Lê Quý Đôn, phường 

Ba Đình, thành Phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Quyết 

26 218702D520 Trịnh Linh 19.09.1988 
Sở Ngoại vụ Thanh Hóa (Số 42, phố Lê Quý Đôn, hhường 

Ba Đình, thành Phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Quyết 

27 218702D521 Nguyễn Thị Loan 29.08.1982 
Sở Ngoại vụ Thanh Hóa (Số 42, phố Lê Quý Đôn, phường 

Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Quyết 

28 218702D528 Lê Thị Ngọc Ngân 02.07.1987 
Sở Ngoại vụ Thanh Hóa (Số 42, phố Lê Quý Đôn, phường 

Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Quyết 

29 218702D529 Nguyễn Thị Lan Phương 29.11.1979 
Sở Ngoại vụ Thanh Hóa (Số 42, phố Lê Quý Đôn, phường 

Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Quyết 



 

 

 

 

30 218702D531 Võ Hồng Sơn 28.07.1977 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh, (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Việt 

31 218702D538 Nguyễn Văn Thịnh 12.03.1983 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Việt 

32 218702D547 Nguyễn Thị Vân 20.10.1984 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Việt 

33 218702D548 Nguyễn Quang Vinh 27.08.1985 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Việt 

34 218702D550 Lê Đình Vượng 18.03.1996 
Trung tâm ngoại ngữ Lan Anh (Số 46 Tôn Thất Thuyết, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) 
Nguyễn Thị Việt 

35 218702D505 Hà Xuân Chiến 15.08.1996 
Trung tâm Anh Ngữ SA (Sô 3 Shophouse Tuấn Linh, thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
Vũ Thị Loan 

36 217702D518 Nguyễn Ngọc Hùng 29.09.1990 
Trung tâm Anh Ngữ SA (Lô 3 Shophouse Tuấn Linh, thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
Vũ Thị Loan 

37 218702D517 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Huyền 02.11.1996 

Trung tâm Anh Ngữ SA (Lô 3 Shophouse Tuấn Linh, thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
Vũ Thị Loan 

38 218702D519 Nguyễn Trung Kiên 27.04.1983 
Trung tâm Anh Ngữ SA (Lô 3 Shophouse Tuấn Linh, thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
Vũ Thị Loan 

39 218702D523 Nguyễn Thành Luân 01.05.1981 
Trung tâm Anh Ngữ SA (Lô 3 Shophouse Tuấn Linh, thị 

trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
Vũ Thị Loan 

(Ấn định danh sách gồm 39 sinh viên)./. 


	Về việc thành lập đoàn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên lớp K24B - ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học; hình thức đào tạo: vừa làm vừa học (liên thông từ đại học)

		2023-06-01T11:03:57+0700


		2023-06-01T14:34:44+0700


		2023-06-01T14:34:55+0700


		2023-06-01T14:34:55+0700




